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                    ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4A       -        N¨m häc: 2010 - 2011


TUẦN 28






Thứ  Hai ngày 01 tháng 04 năm 2024                    
Buổi sáng:  

TIẾT 1: CHÀO CỜ
SHDC: Giao lưu với cha mẹ học sinh
I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu được ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chung trong gia đình. 

- Có ý thức tích cực, tự giác làm việc nhà cùng người thân.

* Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Chuẩn bị: 

- Cờ đỏ sao vàng; Loa đài

- Nội dung phát động phong trào Giao lưu với cha mẹ học sinh.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động:
Phần 1: Nghi lễ:

- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh

- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.

Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu với cha mẹ học sinh.
- Người thực hiện: GV Nguyễn Thị Tầm.

- Phối hợp: GVCN thực hiện.

	a. Mục tiêu: Hiểu được ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động chung trong gia đình. 

b. Cách tiến hành: 

- Nhà trường tổ chức buổi giao lưu với đại diện cha mẹ HS trong trường về chủ đề Cùng nhau làm việc nhà:

+ Buổi giao lưu diễn ra dưới hình thức trò chuyện, trao đổi giữa đại diện cha mẹ HS và HS toàn trường. HS đặt câu hỏi về chủ đề Cùng nhau làm việc nhà và lắng nghe những chia sẻ của đại diện cha mẹ HS.

+ GV nhấn mạnh ý nghĩa của việc các thành viên trong gia đình cùng làm việc nhà.

+ Kết thúc buổi giao lưu, GV cảm ơn đại diện cha mẹ HS đã dành thời gian đến tham gia buổi giao lưu.

* HĐNT:

- Nhận xét, đánh giá ý thức của HS.

- Nhắc HS chuẩn bị nội dung buổi SHDC sau: Chủ đề tình bạn.
	- HS lắng nghe, trao đổi. 





IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................

................................................................................................................................................................
TIẾT 2: TOÁN
Luyện tập chung (Trang 144)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường.

- Biết đổi đơn vị đo thời gian.

- HS vận dụng kiến thức về tính vận tốc, thời gian, quãng đường, đổi đơn vị đo thời gian để làm các bài tập theo yêu cầu. HS làm bài 1, bài 2.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy- học:

  - GV: Bảng phụ, bảng nhóm
  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" : Nêu cách tính vận tốc, quãng đ​ường, thời gian của chuyển động.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

  - Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường.

  - Biết đổi đơn vị đo thời gian.

  - HS làm bài 1, bài 2.

* Cách tiến hành:

Bài 1: HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Cho HS thảo luận cặp đôi theo câu hỏi:

+ Muốn biết mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km ta phải biết điều gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chốt lời giải đúng

- Cho HS chia sẻ trước lớp cách khác:

+ Thời gian đi của xe máy gấp mấy lần thời gian đi của ô tô?

+ Vận tốc của ô tô gấp mấy lần vận tốc của xe máy ?

+ Bạn có nhận xét gì về  mối quan hệ giữa vận tốc và thời gian khi chuyển động trên một quãng đ​ường?

Bài 2 : HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chốt lời giải đúng

Bài 4:( Bài tập chờ) HĐ cá nhân

- Cho HS đọc bài, tóm tắt bài toán rồi làm bài.

- GV quan sát, hướng dẫn HS nếu cần thiết.
- HS đọc 

- Biết được vận tốc của ô tô và xe máy. 

- HS làm vở, 1 HS lên bảng  giải sau đó chia sẻ cách làm:

Bài giải

4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Mỗi giờ ô tô đi đ​ược là :

135 : 3= 45 (km)

Mỗi giờ xe máy đi đ​ược là :

135 : 4,5 = 30 (km)

Mỗi giờ ô tô đi đ​ược nhiều hơn xe máy là :

45 - 30 = 15( km)

Đáp số : 15 km

- HS chia sẻ cách khác

- Thời gian đi của xe máy gấp 1,5 lần thời gian đi của ô tô.

- Vận tốc của ô tô gấp 1,5 lần vận tốc của xe máy 

- Cùng quãng đ​ường, nếu thời gian đi của xe máy gấp 1,5 lần thời gian đi của ô tô thì vận tốc của ô tô gấp 1,5 lần vận tốc của xe máy

- HS đọc 

- HS  làm vở, 1 HS lên bảng chi sẻ cách làm

Giải :

1250 : 2 = 625 (m/phút); 1giờ = 60 phút

Một giờ xe máy đi đ​ược là :

625 x 60  = 37 500 (m)

37500 m = 37,5 km

Vận tốc của xe máy là : 37,5 km/ giờ

                            Đáp số : 37,5 km/giờ

- HS đọc bài , tóm tắt bài toán rồi làm bài sau đó báo cáo giáo viên

                      Bài giải

         72km/giờ = 72 000m/giờ

Thời gian để cá heo bơi 2400m là:

          2400 : 72000 = 1/30 (giờ)

                   1/30 giờ = 2 phút

                             Đáp số: 2 phút


	3.Hoạt động vận dụng:

	- Vận dụng cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian vào thực tế cuộc sống

- Về nhà tìm thêm các bài toán tính vận tốc, quãng đường, thời gian để luyện tập cho thành thạo hơn.
	- HS nghe và thực hiện

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 3: TIẾNG VIỆT
Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Nắm được các kiểu cấu tạo câu để điền đúng bảng tổng kết (BT2).

- Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

 * HS( M3,4): đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

II. Đồ dùng dạy- học:  

- GV: Bảng phụ kẻ bảng tổng kết “Các kiểu cấu tạo câu” (BT1); bảng nhóm.

- HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Hộp quà bí mật" đọc và trả lời câu hỏi trong bài "Đất nước"

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

- Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- Nắm được các kiểu cấu tạo câu để điền đúng bảng tổng kết (BT2).

* Cách tiến hành:

	Bài 1: Ôn luyện tập đọc và HTL

- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc

- Yêu cầu HS đọc bài gắp thăm được và trả lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- GV nhận xét đánh giá.

 Bài 2: Tìm ví dụ để điền vào bảng tổng kết sau:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Cho HS thảo luận cặp đôi theo câu hỏi:

+ Bài tập yêu cầu làm gì ?

- Thế nào là câu đơn? Câu ghép ?

- Có những loại câu ghép nào ?

- Yêu cầu HS nhận xét bài bạn trên bảng

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

 
	- Lần lượt từng HS gắp thăm bài (5 HS) về chỗ chuẩn bị.

- HS trả lời

- HS nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm

+ Bài tập yêu cầu tìm ví dụ minh hoạ cho từng kiểu câu (câu đơn và câu ghép) 

- HS nêu.

+ Câu ghép không dùng từ nối

+ Câu ghép dùng từ nối

 - HS làm bài vào vở, 1 HS đại diện làm bài bảng lớp. 

- HS nhận xét, chia sẻ

- Các kiểu cấu tạo câu

- Câu đơn

Ví dụ:

Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời.

- Câu ghép

+ Câu ghép không dùng từ nối

Ví dụ:

Lòng sông rộng, n​ước xanh trong.

+ Câu ghép dùng từ nối

Ví dụ:

Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng của họ đã bắn được 5, 6 phát.

Nắng vừa nhạt, s​ương đã buông nhanh xuống  mặt biển.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Câu văn dưới đây là câu đơn hay câu ghép:

Trời rải mây trắng nhạt, biểm mơ màng dịu hơi sương.

- Về nhà luyện tập viết đoạn văn có sử dụng các câu ghép được nối với nhau bằng các cách đã được học.
	- HS nêu: câu ghép

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................------------------------------------------------------------------

TIẾT 4: KHOA HỌC

Sự sinh sản của ếch

I. Yêu cầu cần đạt:

- Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch
- Viết được sơ đồ chu trình sinh sản của ếch 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực Nhận thức thế giới tự nhiên: Nhận biết một số động vật đẻ trứng và đẻ con 
+ Năng lực tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Kể tên một số động vật đẻ trứng và đẻ con. 

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
+ Giáo dục ý thức bảo vệ các loài động vật, ý thức ham tìm hiểu khoa học.
II. Đồ dùng dạy- học:

     - GV: Tranh ảnh về ếch, hình trang 116, 117 SGK
     - HS : SGK
III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" với nội dung là:

+ Kể tên một số côn trùng ? 

+ Nêu cách diệt gián, ruồi ?

- GV nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu:  Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Tìm hiểu sự sinh sản của ếch

- Ếch thư​ờng sống ở đâu?

- Ếch đẻ trứng hay đẻ con?

- Ếch thư​ờng đẻ trứng vào mùa nào?

- Ếch đẻ trứng ở đâu?

- Bạn th​ường nghe thấy tiếng ếch kêu khi nào?

- Tại sao chỉ những gia đình sống gần hồ, ao mới có thể nghe tiếng ếch kêu?

 Hoạt động 2: Chu trình sinh sản của ếch.
- GV tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm

- GV chia lớp thành 4 nhóm

- Gọi HS trình bày chu trình sinh sản của ếch.

- GV nhận xét, khen ngợi HS tích cực hoạt động

- Nòng nọc sống ở đâu?

- Khi lớn nòng nọc mọc chân nào trước, chân nào sau?

 Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.

- Yêu cầu HS  vẽ sơ đồ chu trình của ếch vào vở
- Trình bày kết quả

- GV nhận xét, bổ sung.

	- HS hoạt động cặp đôi

+ Ếch sống được cả trên cạn và d​ưới 

n​ước. Ếch thư​ờng sống ở ao, hồ, đầm lầy.

+ Ếch đẻ trứng.

+ Ếch thư​ờng đẻ trứng vào mùa hè.

+ Ếch đẻ trứng xuống nư​ớc tạo thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt 

n​ước.

+ Ếch th​ường kêu vào ban đêm nhất là sau những trận m​ưa mùa hè.

+ Vì ếch thư​ờng sống ở bờ ao, hồ. Khi nghe tiếng kêu của ếch đực gọi ếch cái đến để cùng sinh sản. ếch cái đẻ trứng ngay xuống ao, hồ.

- Các nhóm quan sát hình minh họa trang 116, 117 SGK để nêu nội dung từng hình.

- HS đại diện của 4 nhóm trình bày

         ếch            Trứng 

                   Nòng nọc

+ Nòng nọc sống ở d​ưới nư​ớc.

+ Khi lớn, nòng nọc mọc chân sau trư​ớc, chân trư​ớc mọc sau.

- HS làm việc cá nhân, từng HS vẽ sơ đồ chu trình của ếch vào vở.
- HS vừa chỉ vào sơ đồ mới vẽ vừa trình bày chu trình sinh sản của ếch với bạn bên cạnh.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Ếch là loài vật có lợi hay có hại ? 
	- HS nêu: Éch là loài vật có lợi  vì chúng thường ăn các loài sâu bọ, côn trùng,...

	- Em cần làm gì để bảo vệ loài động vật này ?
	- HS nêu: Khuyên mọi người hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, đánh bắt bừa bãi,...


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................         
----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                              TIẾT 1: TIẾNG VIỆT
Ôn tập giữa học kì II (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tạo lập được câu ghép theo yêu cầu BT2.
- Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trình bày bài đẹp..

+ HS học tập chăm chỉ, viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng dạy- học:  

  - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL

  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	 - Cho HS thi đọc bài “Tranh làng Hồ” và trả lời các câu hỏi trong SGK.

- GV nhận xét

- GV giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS thi đọc

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu: 

 - Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

 - Tạo lập được câu ghép theo yêu cầu BT2.
* Cách tiến hành:

	 Bài 1: Ôn luyện tập đọc và HTL
- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc

- Yêu cầu HS đọc bài gắp thăm được và trả lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- GV nhận xét đánh giá.

 Bài 2: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét, kết luận


	- Từng HS lên bốc thăm chọn bài (xem lại 1- 2 phút)

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu

- Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép:

-  HS làm vào vở; 1 HS lên bảng làm sau đó chia sẻ cách làm

- HS nhận xét

* Đáp án:

a. Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong như​ng chúng đều có tác dụng điều khiển kim đồng hồ chạy.

b. Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ sẽ hỏng (sẽ chạy không chính xác / sẽ không hoạt động đ​ược).

c. Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là: “Mỗi ngư​ời vì mọi ng​ười và mọi ng​ười vì mỗi ng​ười.”

	3. Hoạt động vận dụng:

	- Cho 1 HS đặt 1 vế câu, gọi 1 HS khác  nêu tiếp vế còn lại cho phù hợp
	- HS nêu, ví dụ:

+ HS1: Nếu hôm nay đẹp trời
+ HS2: thì tôi sẽ đi dã ngoại

	- Về nhà tiếp tục tập đặt câu cho thành thạo

- GV nhận xét tiết học

- Tiếp tục luyện đọc và HTL để kiểm tra.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TIẾT 2: LỊCH SỬ

Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nắm được một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến nay: 
   + Thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đó đứng lên chống Pháp.

   + Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng nước ta; Cách mạng tháng Tám thành công; ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

  + Cuối năm 1945- 1954:  thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến giữ nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

- Nêu được một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1954.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử: Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn

* Chia thành 2 tiết

Tiết 1: - HS nêu được nội dung chính giai đoạn lịch sử  của nước ta từ năm 1858 đến năm 1945.

- HS nêu được nội dung chính giai đoạn lịch sử  của nước ta từ năm 1945 đến năm
1954.
II. Đồ dùng dạy- học:  

 - GV: Bản đồ hành chính VN ; tranh, ảnh, t​ư liệu

 - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu:  Nắm được một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến nay. 

* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
- Yêu cầu HS nêu các giai đoạn lịch sử đã học

- GV chốt lại và yêu cầu HS nắm đư​ợc những mốc quan trọng của 2 thời kì : 1858- 1945 và 1945- 1954.

* Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm
- GV chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm nghiên cứu, ôn tập 1 thời kì

- Trình bày kết quả

- GV bổ sung
	- HS nêu ra 4 thời kì lịch sử đã học :

+ Từ năm 1858 ( 1945

+ Từ năm 1945 ( 1954

+ Từ năm 1954 ( 1975

+ Từ năm 1975 ( nay

+ Nội dung chính của thời kì: 1958- 1945 và 1945- 1954

+ Các niên đại quan trọng 

+ Các sự kiện lịch sử chính

+ Các nhân vật tiêu biểu

- HS làm việc theo nhóm
- Các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nêu ý kiến, thảo luận

	Giai đoạn lịch sử

Thời gian xảy ra

Sự kiện lịch sử

- Hơn 80 năm chống TD Pháp xâm lược và đô hộ.

1858 – 1945.

1859- 1864

5/7/1885

…………

- Khởi nghĩa Bình Tây đại nguyên soái- Trương Định.

- Cuộc phản công ở Kinh Thành Huế.

………..

Bảo vẹ chính quyền non trẻ trường kì kháng chiến chống TD Pháp (1945 - 1954)

- 1945 - 1946

19/12/1946

...............

- Diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

- Toàn quốc kháng chiến chống TD Pháp xâm lược.



	3.Hoạt động vận dụng:

	- Nêu một số nhân vật lịch sử giai đoạn 1858- 1954 ?
	- HS nêu: Trương Định, Tôn Thất Thuyết, Phân Bội Châu, .....

	- Dặn HS về nhà tìm hiểu thêm những thành quả mà nước ta đã đạt được từ năm 1975 đến nay.
	- HS nghe và thực hiện
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    TIẾT 2:  ĐỊA LÍ

      Châu Phi (Tiếp)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Phi: 

  + Châu lục có dân cư chủ yếu là người da đen.

  + Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản.

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập: nền văn minh cổ đại, nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ.

- Chỉ và đọc trên bản đồ tên nước, tên thủ đô của Ai Cập.

* Từ đó, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ GD học học sinh ý thức ham học hỏi, tìm hiểu về Địa lí một số nước trên thế giới.

* Lồng ghép dạy nội dung: Văn minh Ai Cập: 

- Xác định được vị trí của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Kể được một số câu chuyện về Kim Tự Tháp, Pharaon,…
II. Đồ dùng dạy- học:

     - GV: Bản đồ kinh tế châu Phi, tranh ảnh hoặc t​​ư liệu về dân c​​ư, hoạt động sản xuất của ng​​ười dân châu Phi.

     - HS: SGK, vở

 III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nêu đặc điểm địa hình châu Phi(Mỗi HS nêu 1 đặc điểm)

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nhận xét

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu:  

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Phi: 

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập: nền văn minh cổ đại, nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Làm việc cá nhân.

3.  Dân c​​ư châu Phi.

+ Châu Phi đứng thứ mấy về dân số trong các châu lục?

+  Ngư​​​ời dân châu Phi chủ yếu là người da màu gì?

+ Dân c​​​ư châu Phi sống tập trung chủ yếu ở đâu? Vì sao?

- GV hệ thống lại nội dung: Châu Phi đứng thứ ba về dân số trong các châu lục và hơn 1/3 dân số châu Phi là người da đen.

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm. 

4. Hoạt động kinh tế.   
- B​ước 1: HS quan sát hình 4 SGK thảo luận các câu hỏi:

+ Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với các châu lục đã học?

+ Đời sống ng​​ười dân châu phi có gì khó khăn? Vì sao?

+ Kể tên và chỉ bản đồ các n​​ước có nền kinh tế phát triển hơn cả châu Phi?

-  B​ước 2: Đại diện các  nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

 - GV giảng kết luận:  Châu Phi có nền kinh tế phát triển chậm nên tình trạng ng​​ười dân châu Phi còn nhiều khó khăn.

Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân

5. Ai Cập

+ Nêu vị trí địa lí của Ai Cập?

+ Sông ngòi, đất đai của Ai Cập như thế nào?

+ Kinh tế của Ai Cập ra sao? Có các ngành kinh tế nào?

 + Dựa vào hình 5 và cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào?

GV giới thiệu thêm:

* Pharaon chính là tước hiệu được dùng chỉ các vị vua của Ai Cập cổ đại tính từ Vương triều thứ Nhất cho đến khi bị các nước Đế Quốc La Mã thôn tính năm 30 TCN. Trên thực tế thì tước hiệu này chỉ được sử dụng chính thức và rộng rãi  từ thời kỳ Tân Vương quốc, đặc biệt là ở Vương triều thứ 18 nhưng nó đã trở nên thông dụng cho cả đến tận ngày nay trong việc dùng để chỉ các vị vua Ai Cập thời cổ đại.

* Kim tự tháp là cách gọi chung của những kiến trúc hình chóp có đáy hình vuông với bốn mặt bên ngoài là tam giác đều, có 138 kim tự tháp,...
	- HS tự trả lời câu hỏi:

+ Châu Phi đứng thứ ba về dân số trong các châu lục.

+ Chủ yếu là người da đen.

+ Chủ yếu sinh sống ở vùng ven biển và các thung lũng sông, còn các vùng hoang mạc hầu như không có người ở. 

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận bài.

+ Châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển.

+ Họ thiếu ăn, thiếu mặc, dịch bệnh nguy hiểm xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là dịch HIV/ AIDS.

+ Các nước: Ai Cập, Cộng hòa Nam Phi, An- giê- ri.

- Đại diện nhóm trả lời  

- HS trả lời câu hỏi, chỉ vị trí trên lược đồ:

+ Ai Cập nằm ở Bắc Phi, cầu nối giữa 3 châu lục Á, Âu, Phi.

+ Có sông Nin, là một con sông lớn, cung cấp nước cho đời sống và sản xuất. Đồng bằng được sông Nin bồi đắp nên rất màu mỡ.

+ Kinh tế tương đối phát triển, có các ngành như: khai thác khoáng sản, trồng bông, du lịch,… 

+ Kim tự tháp Ai Cập, tượng nhân sư là công trình kiến trúc cổ vĩ đại.

 

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Khi học về châu Phi, điều gì làm em ấn tượng nhất về thiên nhiên châu Phi. Hãy sưu tầm thông tin về vấn đề em quan tâm.
	- HS nghe và thực hiện

	- Chia sẻ những gì em biết về châu Phi với các bạn trong lớp.
	- HS nghe và thực hiện
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Thứ  Ba ngày 02 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                         NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
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Buổi chiều:                                TIẾT 1: TOÁN 
Luyện tập chung (Trang 144)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian. 

- Biết giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian.

- HS làm bài 2, bài 3.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn. Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
* Lược bỏ dạng bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian.
II. Đồ dùng dạy- học: 

- GV: Bảng phụ, bảng nhóm, bảng nhóm.

- HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

 - Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian. 

 - Biết giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian.

 - HS làm bài 1, bài 2.
* Cách tiến hành:

	Bài 1a; b 
Bài 2: HĐ cặp đôi

- HS đọc đề bài, thảo luận:

+ Muốn tính quãng đường ta làm thế nào ?

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét , kết luận

Bài 3: HĐ cá nhân
- Cho HS đọc bài, tóm tắt bài toán rồi làm bài.

- GV quan sát, hướng dẫn HS nếu cần thiết.

Bài 4:(Bài tập chờ) HĐ cá nhân

- Cho HS đọc bài, tóm tắt bài toán rồi làm bài.

- GV quan sát, hướng dẫn HS nếu cần thiết.


	- HS đọc 

- Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian 

- HS làm vở, 1 HS làm bảng lớp, chia sẻ

Giải 

Thời gian đi của ca nô là :

11 giờ 15 phút – 7 giờ 30phút= 3giờ 45phút

3 giờ 45 phút = 3,75 giờ

Quãng đ​ường đi đ​ược của ca nô là :

12 x 3,75 =45(km)

             Đáp số : 45km

- HS đọc bài, tóm tắt bài toán rồi làm bài báo cáo giáo viên

Bài giải

* Cách 1:

           15km = 15 000m

       Vận tốc chạy của ngựa là:

         15000 : 20 = 750 (m/phút)

* Cách 2:

       Vận tốc chạy của ngựa là:

             15 : 20 = 0,75(km/phút)

            0,75km/phút = 750m/phút

- HS đọc bài, tóm tắt bài toán rồi làm bài báo cáo giáo viên

Bài giải

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Sau 2,5 giờ xe máy đi được quãng đường là:

42 x 2,5 = 105(km)

Xe máy còn cách B số ki- lô- mét là:

135 – 105 = 30(km)

Đáp số: 30 km

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Để giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian ta cần thực hiện mấy bước giải, đó là những bước nào ?
	- HS nêu: Ta cần thực hiện theo hai bước giải, đó là:

+ B1: Tìm tổng vận tốc của hai chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian(v1 + v2)

+ B2: Tìm thời gian hai xe gặp nhau

( s: (v1 + v2) )

	- Về nhà tìm hiểu thêm cách giải bài toán về chuyển động ngược chiều của hai chuyển động không cùng một thời điểm xuất phát.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT 
Ôn tập giữa học kì II (Tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Tìm được các câu ghép, các từ ngữ được lặp lại, được thay thế trong đoạn văn BT2. 

- Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

II. Đồ dùng dạy- học:  

  - GV: Bảng phụ, bảng nhóm. 

  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

- Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
- Tìm được các câu ghép, các từ ngữ được lặp lại, được thay thế trong đoạn văn BT2.
* Cách tiến hành:

	Bài 1: Ôn luyện tập đọc và HTL

- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc

- Yêu cầu HS đọc bài gắp thăm được và trả lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- GV nhận xét đánh giá.

 Bài 2: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Gọi HS đọc bài văn

- GV đọc mẫu bài văn.

- Yêu cầu HS đọc chú giải SGK

- Yêu cầu HS làm bài

- Trình bày kết quả

+ Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương?

+ Điều gì gắn bó tác giả với quê hương?

+ Tìm các câu ghép trong một đoạn của bài?

+ Tìm các từ ngữ được lặp lại, được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn?


	- Từng HS lên bốc thăm chọn bài (xem lại 1- 2 phút)

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng ) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu

- Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi

- Một HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS nghe

- 1 HS đọc phần chú giải sau bài.

- HS đọc thầm lại bài văn và làm bài, 1 HS làm bài bảng nhóm, chia sẻ kết quả    

+ Đăm đắm nhìn theo, sức quyến rũ, nhớ thương mãnh liệt, day dứt.

+ Vì quê hư​ơng gắn liền với nhiều kỉ niệm của tuổi thơ.
+ Tất cả các câu trong bài đều là câu ghép.

+ Các từ ngữ được lặp lại: tôi, mảnh đất.

Các từ ngữ được thay thế:

* Cụm từ mảnh đất cọc cằn thay cho làng quê tôi.

* Cụm từ mảnh đất quê hương thay cho mảnh đất cọc cằn.

* Cụm từ mảnh đất ấy thay cho mảnh đất quê hương.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà làm bài nhẩm lại BT2; chuẩn bị ôn tập tiết 4.
	- HS nghe

	- Vận dụng cách lặp từ, thay thế từ ngữ khi nói và viết.
	- HS nghe và thực hiện.
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TIẾT 3: TIẾNG VIỆT (Dạy bù đẩy thứ Sáu)
     Ôn tập giữa học kì II (Tiết 4)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kỳ II (BT2). 

- Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; 
 hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

II. Đồ dùng dạy- học: 

  - GV: Bảng nhóm.

  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

     - Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; 
 hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

      - Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kỳ II (BT2). 

* Cách tiến hành:

	Bài 1: Ôn luyện tập đọc và HTL

- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc

- Yêu cầu HS đọc bài gắp thăm được và trả lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- GV nhận xét đánh giá.

 Bài 2: HĐ cá nhân
- Gọi Học sinh đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Giáo viên nhận xét, kết luận

Bài 3: HĐ cá nhân
- Gọi Học sinh đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS tự làm bài. Chọn viết dàn ý cho bài văn miêu tả mà em thích.

- Trình bày kết quả

- Giáo viên nhận xét , kết luận 

 
	- Từng HS lên bốc thăm chọn bài (xem lại 1- 2 phút)

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng ) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- HS tra mục lục và tìm nhanh các bài đọc là văn miêu tả sau đó chia sẻ :

- Có 3 bài văn miêu tả. Phong cảnh đền Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, Tranh làng Hồ.

- Học sinh đọc yêu cầu của bài tập.

- Học sinh làm bài, 3 HS viết dàn ý vào bảng nhóm , mỗi HS 1 bài khác nhau.

1) Phong cảnh đền Hùng:

+ Dàn ý: (Bài tập đọc chỉ có thân bài)

- Đoạn 1: Đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh.

- Đoạn 2: Phong cảnh xung quanh khu đền.

- Đoạn 3: Cảnh vật trong khu đền.

+ Chi tiết hoặc câu văn em thích; Thích chi tiết “Người đi từ đền Thượng …… toả hương thơm.”

2) Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân.

* Dàn ý:

- Mở bài: Nguồn gốc hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.

- Thân bài:

+ Hoạt động lấy lửa và chuẩn bị nấu cơm.

+ Hoạt động nấu cơm.

- Kết bài: Niềm tự hào của người đạt giả.

* Chi tiết hoặc câu văn em thích: Em thích chi tiết thanh niên của đội thi lấy lửa.

3) Tranh làng Hồ.

* Dàn ý: (Bài tập đọc là một trích đoạn chỉ có thân bài)

- Đoạn 1: Cảm nghĩ của tác giả về tranh làng Hồ và nghệ sĩ dân gian.

- Đ 2: Sự độc đáo nội dung tranh làng Hồ.

- Đ 3: Sự độc đáo kĩ thuật tranh làng Hồ.

* Chi tiết hoặc câu văn em thích.

Em thích những câu văn viết về màu trắng điệp. Đó là sự sáng tạo trong kĩ thuật pha màu của tranh làng Hồ. 

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Trong các bài tập đọc là văn miêu tả kể trên, em thích nhất bài nào ? vì sao?
	- HS nêu

	- Về nhà luyện tập viết văn miêu tả
	- HS nghe và thực hiện
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Thứ Tư ngày 03 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                                      TIẾT 1: TOÁN
Luyện tập chung (Trang 145)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết giải bài toán chuyển động cùng chiều.

- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- HS vận dụng kiến thức làm bài 2 (làm bài 2 trước bài 1).

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau trong bài toán.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

* Lược bỏ dạng bài toán chuyển động cùng chiều.
II. Đồ dùng dạy- học: 

  - GV: Bảng phụ, bảng nhóm

  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nêu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian của chuyển động đều.

- GV nhận xét 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

  - Biết giải bài toán chuyển động cùng chiều.

  - Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

  - HS làm bài 1, bài 2 (làm bài 2 trước bài 1a).
* Cách tiến hành:

	Bài 2: HĐ cặp đôi
- Gọi HS đọc đề bài, thảo luận cặp đôi:

+ Muốn tính quãng đường ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài, chia sẻ

- Giáo viên nhận xét kết luận

Bài 1a; b
Bài 3: HĐ cá nhân
Sửa bài 3 là: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36km/giờ. Đến B lúc 11 giờ 7 phút, dọc đường xe máy nghỉ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
- Cho HS đọc bài, tóm tắt bài toán rồi làm bài.

- GV quan sát, hướng dẫn HS nếu cần thiết
 
	- Học sinh đọc bài tập, làm bài cặp đôi

- Ta lấy vận tốc nhân với thời gian

- Học sinh làm vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp sau đó chia sẻ:

Giải
Quãng đường  báo gấm chạy được là:

120 x 
[image: image1.wmf]25

1

 = 4,8 (km)




Đáp số: 4,8 km

- Cho HS đọc bài, tóm tắt bài toán rồi làm bài, báo cáo giáo viên

                        Bài giải

Thời gian xe máy đi từ A đến B(không kể thời gian nghỉ) là:

11 giờ 7 phút - 8 giờ 37 phút – 15 phút= 2 giờ 15 phút

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường AB dài là:

36 x 2,25 = 81(km)

                      Đáp số: 81km

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Nêu cách tìm v; t; s ?
	- HS nêu

	- Chia sẻ với mọi người cách giải dạng toán chuyển động và vận dụng vào thực tế cuộc sống.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT
    Ôn tập giữa học kì II (Tiết 5)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nghe- viết đúng chính tả bài Bà cụ bán hàng nước chè, tốc độ viết khoảng 100 chữ /15 phút.

- Viết đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình cụ già, biết chọn những nét ngoại hình tiêu biểu để miêu tả.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết viết đoạn đối thoại đúng yêu cầu  đúng thể thức, nội dung.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.
II. Đồ dùng dạy- học:  
  - GV: Một số tranh ảnh về các cụ già  

  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

- Nghe- viết đúng chính tả bài Bà cụ bán hàng nước chè, tốc độ viết khoảng 100 chữ /15 phút.

- Viết đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình cụ già, biết chọn những nét ngoại hình tiêu biểu để miêu tả.

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nghe viết
 - Gọi HS đọc bài chính tả “Bà cụ bán hàng nước chè”. 

- Giáo viên đọc lại bài chính tả “Bà cụ bán hàng nước chè”, giọng thong thả, rõ ràng.

- Cho HS nêu tóm tắt nội dung bài.

- Yêu cầu HS tìm từ dễ viết sai chính tả.

- Luyện viết từ khó

- Giáo viên đọc cho HS viết bài.

- Chấm, chữa bài.

+  Giáo viên đọc cho HS soát lại bài

- GV chấm bài và nhận xét bài viết Hoạt động 2: HĐ cặp đôi
- Gọi HS đọc yêu cầu, chia sẻ theo câu hỏi:

+ Đoạn văn  vừa viết  miêu tả đặc điểm về ngoại hình hay tính cách của bà cụ bán hàng nước chè?

+ Tác giả tả đặc điểm nào về ngoại hình?

+ Tác giả tả bà cụ rất nhiều tuổi bằng cách nào?

- Yêu cầu HS làm bài

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét
	- HS đọc.

- Cả lớp theo dõi.

- Tả gốc bàng cổ thụ và tả bà cụ bán hàng nước chè dưới gốc bàng.

+ Tuổi già, tuồng chèo …

- HS luyện viết từ khó vào bảng con

- Học sinh nghe và viết bài.

- Học sinh theo dõi soát bài và chữa lỗi.

- HS đọc yêu cầu 

+ Tả ngoại hình.

+ Tả tuổi của bà.

+ Bằng cách so sánh với cây bàng già, đặc tả mái tóc bạc trắng.

- Học sinh viết đoạn văn vào vở, 1 HS làm bài vào bảng nhóm, chia sẻ kết quả

- Học sinh nối tiếp đọc đoạn văn của mình.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Khi viết văn miêu tả ngoại hình của một cụ già, em cần chú ý đến đặc điểm gì ?
	- HS nêu

	- Viết một đoạn văn tả ngoại hình bà của em.
	- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 3: KĨ THUẬT 
Lắp rô- bốt (Tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt:  

- Chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết để lắp rô bốt.

- Biết cách lắp và lắp được rô bốt đúng theo mẫu. Rô bốt tương đối chắc chắn.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; lắp được rô bốt.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết cách lắp ghép được rô bốt.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của rô bốt.
II. Đồ dùng dạy- học:
 - Giáo viên: nội dung bài, trực quan.

 - Học sinh: SGK, bộ lắp ghép.

 III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS kiểm tra đồ dùng

- Ghi đầu bài vào vở 

	2. Hoạt động thực hành:

	*Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu

- GV cho HS quan sát rô- bốt đã lắp sẵn

- GV h​ướng dẫn cho HS quan sát kỹ từng bộ phận của mẫu và  trả lời câu hỏi: 

+ Để lắp đ​ược rô- bốt theo em cần phải lắp mấy bộ phận? 

+ Hãy kể tên các bộ phận đó?

* Hoạt động 2: Hư​ớng dẫn thao tác kĩ thuật

a. H​ướng dẫn chọn các chi tiết

- Cho HS thảo luận lựa chọn các chi tiết

- Gọi HS lên bảng chọn đúng chi tiết, đủ từng loại chi tiết theo bảng trong SGK và xếp vào lắp hộp theo từng loại.

- GV NX, bổ sung cho hoàn thành bước chọn chi tiết.

b. Lắp từng bộ phận

* Lắp chân rô- bốt ( H2- SGK)

- Cho HS thỏa luận tìm cách lắp rồi thực hiện trước lớp

- GV nhận xét, bổ sung và h​ướng dẫn lắp tiếp mặt tr​ước chân thứ hai của rô- bốt

* Lắp thân rô- bốt (H3- SGK)

+ Dựa vào hình 3, em hãy chọn các chi tiết và lắp thân rô- bốt?

- GV nhận xét, bổ sung

* Lắp đầu rô- bốt (H4- SGK)

* Lắp các bộ phận khác 

c. Lắp ráp rô- bốt (H1- SGK) 

- GV lắp ráp rô- bốt theo các b​ước trong SGK

- GV nhắc HS một số điểm cần l​ưu ý

- Kiểm tra sự nâng lên hạ xuống của hai tay rô- bốt

d. H​ướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp 

- Khi tháo phải tháo rời từng bộ phận, sau đó mới tháo rời từng chi tiết theo trình tự ng​ược lại với trình tự lắp

- Khi tháo xong phải xếp gọn các chi tiết vào hộp theo vị trí quy định
	- HS quan sát

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

+ Cần lắp 6 bộ phận.

+ Chân rô- bốt, thân rô- bốt, đầu rô- bốt, tay rô- bốt, ăng- ten, trục bánh xe.

- HS thảo luận, lựa chọn chi tiết

- Đại diện HS lên bảng chọn các chi tiết

- Toàn lớp quan sát và bổ sung cho bạn

- HS quan sát hình 2a (SGK)

- 1 HS lên lắp mặt tr​ước của một chân rô- bốt.

- Toàn lớp quan sát và bổ sung b​ước lắp

- HS quan sát hình 3

- Lắp tay rô- bốt (H5a- SGK)

- Lắp ăng- ten (H5b- SGK)

- Lắp trục bánh xe (H5c- SGK)

- HS quan sát



	3.Hoạt động vận dụng:

	- Chia sẻ với mọi người cách lắp ghép rô - bốt.
	 - HS nghe và thực hiện

	- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép rô-bốt.

- GV dặn HS về nhà đọc trước và chuẩn bị đầy đủ bộ lắp ghép và tập lắp ghép trước ở nhà.
	- HS nghe 

- HS nghe và thực hiện
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TIẾT4: TIẾNG VIỆT
Ôn tập giữa học kì II (Tiết 6)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu. Biết dùng các từ ngữ thích hợp để liên kết câu theo yêu cầu của BT2.
- Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy- học:
  - GV: Bảng phụ 

  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

    - Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

   - Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu. Biết dùng các từ ngữ thích hợp để liên kết câu theo yêu cầu của BT2.

* Cách tiến hành:

Bài 1 : Ôn luyện tập đọc và HTL
- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc

	- Yêu cầu HS đọc bài gắp thăm được và trả lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- GV nhận xét đánh giá.

 Bài 2 : HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Cả lớp đọc thầm lại yêu cầu của bài, suy nghĩ, làm bài cá nhân, dùng bút chì điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết câu. 
- Trình bày kết quả.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại lời giải đúng.
- 1 HS đọc lại lời giải đúng.

	 - Từng HS lên bốc thăm chọn bài (xem lại 1- 2 phút)
- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng ) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu

- HS đọc yêu cầu của bài

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm vào bảng nhóm

- HS nối tiếp nhau trình bày bài làm của mình

a) Con gấu càng leo lên cao thì khoảng cách giữa nó và tôi càng gần lại. Đáng gờm nhất là những lúc mặt nó quay vòng về phía tôi: chỉ một thoáng gió vẩn vơ tạt từ h​ướng tôi sang nó là “mùi ng​ười” sẽ bị gấu phát hiện. Nh​ưng xem ra nó đang say bộng mật ong hơn tôi.

b) Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau, chúng rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa tím. Lúc về, tay đứa nào cũng đầy một nắm hoa.

c) Ánh nắng lên tới bờ cát, l​ướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng loá cửa biển. Xóm l​ưới cũng ngập trong ánh nắng đó. Sứ nhìn những làn gió bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển. Sứ còn thấy rõ những vạt l​ưới đan bằng sợi ni lông óng ánh phất phơ bên cạnh những vạt l​ưới đen ngăm trùi trũi. Nắng sớm đẫm chíếu ng​ười Sứ. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt Sứ, tắm m​ượt mái tóc, phủ đầy đôi vai tròn trịa của chị.

	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Vận dụng cách liên kết câu vào nói và viết.
	- HS nghe và thực hiện

	- GV nhận xét tiết học

- Yêu cầu HS về nhà làm nhẩm lại các BT 1,2.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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Buổi chiều:                                  TIẾT 1: TOÁN (Dạy bù thứ Sáu)
               Ôn tập về phân số (Trang 148)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết xác định phân số bằng trực giác; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số.
- HS vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2 , bài 3(a, b), bài 4.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Rèn kĩ năng tính các phép tính về phân số
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

II. Đồ dùng dạy- học: 

  - GV: Bảng phụ, bảng nhóm 
- HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Nêu cách rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

  - Biết xác định phân số bằng trực giác; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số.

  - HS làm bài 1, bài 2 , bài 3(a, b), bài 4.

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân 

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài. Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình ở phần a và viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình ở phần b.

- GV nhận xét, kết luận

 Bài 2: HĐ cá nhân
- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS nêu lại cách rút gọn phân số

- Yêu cầu HS làm bài

- Lư​u ý HS, khi rút gọn phân số phải nhận đ​ược phân số tối giản, do đó nên tìm xem tử số và mẫu số cùng chia  hết cho số lớn nhất nào. 

- GV nhận xét , kết luận

Bài 3(a, b): HĐ cá nhân
- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS  tự làm bài

- GV giúp HS tìm mẫu số chung bé nhất

- GV nhận xét chữa bài
Bài 4: HĐ cá nhân
- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài, so sánh 2 phân số cùng mẫu và khác mẫu

- GV nhận xét chữa bài
	- HS nêu

- HS tự làm rồi chia sẻ kết quả:
a. Hình 1: 
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    Hình 3: 
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[image: image5.wmf]8

3


b) H1: 1
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- Rút gọn các phân số:

- HS nêu

- Cả lớp làm vào vở sau đó chia sẻ cách làm:
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- Quy đồng mẫu số các phân số

- 2 HS lên bảng làm. Cả lớp làm vào vở, sau đó đổi vở kiểm tra chéo.
- HS nêu

- Cả lớp làm vào vở, 2 HS lên bảng làm, chia sẻ cách làm

	3.Hoạt động vận dụng:

	- GV nhắc lại cách so sánh và quy đồng  các phân số
	- HS nhắc lại



	- Về nhà tìm hiểu thêm các cách so sánh phân số khác.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT (Dạy bù thứ Sáu)
Ôn tập giữa học kì II (Tiết 7)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố về phần đọc- hiểu cho HS và về từ và câu gắn với kiến thức đã học.

- HS hoàn thành BT trong vở BTTV

- Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng KT đã học để hoàn thành bài tập

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ HS tích cực học bài và làm bài. Yêu thích môn học, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
II. Đồ dùng dạy- học: Vở BTTV

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

    - Đọc trôi chảy, l​ưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

   - Củng cố kiến thức về phần đọc- hiểu cho HS và về từ và câu gắn với kiến thức đã học.

* Cách tiến hành:


A. Đọc thầm:

        Mùa thu, trời như một chiếc dù xanh bay mãi lên cao. Các hồ nước quanh làng như mỗi lúc một sâu hơn. Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không

đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất.

       Những con nhạn bay thành đàn trên trời cao, như một đám mây mỏng lướt qua thôn làng, gieo xuống những tiếng kêu mát lành, trong veo sương sớm, khiến tim tôi vang lên dịu dàng những câu thơ không nhớ đã thuộc tự bao giờ.

       Trẻ con lùa bò ra bãi đê. Con đê rực lên màu vàng của đàn bò đủng đỉnh bước. Ngỡ đấy là một con đê vàng đang uốn lượn. Những cánh đồng lúa xanh mướt, dập dờn trong gió nhẹ; chúng đuổi nhau mãi, đuổi nhau mãi từ ven làng đến tít tắp chân đê.

       Trong làng, mùi ổi chín quyến rũ. Những buồng chuối trứng cuốc vàng lốm đốm. Đâu đó thoảng hương cốm mới.

       Bên bờ nông giang vắt qua cánh đồng, giữa những tốp trẻ con, bay lên những ngọn khói xanh lơ. Bọn trẻ xua xua tay vào ngọn khói và hát những câu đồng dao cổ nghe vui tai:

Khói về rứa ăn cơm với cá

Khói về ri lấy đá chập đầu.

         Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian

mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây cối, đất đai.

        Mùa thu. Hồn tôi hoá thành chiếc sáo trúc nâng ngang môi chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Và mùa thu vang lên những âm thanh xao động đồng quê.

                                                                           Theo Nguyễn Trọng Tạo

B. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng

1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên?

a. Mùa thu ở làng quê

b. Cánh đồng quê hương

c. Âm thanh mùa thu

2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào?

a. Chỉ bằng thị giác(nhìn)

b. Chỉ bằng thị giác và thính giác(nghe).

c. Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác(ngửi).

3. Trong câu" Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất." , từ đó chỉ sự vật gì?

a. Chỉ những cái giếng.

b. Chỉ những hồ nước.

c. Chỉ làng quê.

4. Vì sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất?

a. Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất.

b. Vì bầu trời mùa thu rất xanh nên tác giả có cảm tưởng đó là một bầu trời khác.

c. Vì những hồ nước in bóng bầu trời là "những cái giếng không đáy" nên tác giả có cảm tưởng nhì thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất.

5. Trong bài văn có những sự vật nào được nhân hoá?

a. Đàn chim nhạn, con đê và những cánh đồng lúa.

b. Con đê, những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai.

c. Những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai.

6. Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ xanh?

a. Một từ. Đó là từ:...................

b. Hai từ. Đó là các từ: xanh mướt, xanh lơ

c. Ba từ. Đó là các từ:...................................

7. Trong các cụm từ chiếc dù, chân đê, xua xua tay, những từ nào mang nghĩa chuyển?

a. Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển.

b. Có hai từ dù và chân mang nghĩa chuyển.

c. Có ba từ dù, chân, tay đều mang nghĩa chuyển.

8. Từ chúng trong bài văn được dùng để chỉ những sự vật nào?

a. Các hồ nước.

b. Các hồ nước, bọn trẻ.

c. Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ.

9. Trong đoạn thứ nhất(4 dòng đầu) của bài văn, có mấy câu ghép?

a. Một câu. Đó là câu thứ ba

b. Hai câu. Đó là các câu:...............

c. Ba câu. Đó là các câu:........................

10. Hai câu: “Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây cối, đất đai.” liên kết với nhau bằng cách nào?

a. Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ..., thay cho từ...

b. Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ không gian

c. Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ.

* GV tổ chức chữa bài và nhận xét kết quả làm của HS.

	3.Hoạt động vận dụng:

	- GV nhận xét tiết học

- Yêu cầu HS về nhà làm lại bài tập.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP (Dạy bù CT6)
Phần 1. Sơ kết tuần 28; Sinh hoạt chủ điểm: “Giữ gìn tr​ường lớp sạch đẹp”

I. Yêu cầu cần đạt 

- Đánh giá hoạt động học tập và phong trào hoạt động của lớp đã đạt trong tuần qua.

- HS thấy được những gì chưa làm được trong tuần qua cần khắc phục .

- HS nắm được phương hướng tuần tới .

*Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: “Giữ gìn tr​ường lớp sạch đẹp”

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần.

- HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và  các Trưởng ban chuẩn bị nội dung.

III. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động 1: Khởi động           

        - HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
       - 3 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
       - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
       - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
       - GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Nh​ược điểm: ....................................................................................................................

............................................................................................................................................

Hoạt động 3: Kế hoạch tuần tiếp theo:

- Nghiêm túc thực hiện nề nếp của trư​ờng lớp đề ra . 

- Thực hiện tốt nề nếp học trực tuyến

- Học bài và làm bài tập đầy đủ chuẩn bị thi giữa HK2 vào thứ Sáu (tuần 28)
Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm: “Giữ gìn tr​ường lớp sạch đẹp”

- Phân công các tổ làm công việc vệ sinh trường, lớp.

- Báo cáo kết quả làm vệ sinh của hs.

- Đánh giá, nhận xét.

Hoạt động 5: Tổng kết

  - GV tổng kết các hoạt động và phát động hoạt động tuần tiếp theo.
Phần 2. Giáo dục địa phương bài 3. Danh nhân Hải Dương xưa
I. Yêu cầu cần đạt 

Sau bài học, Hs đạt được các yêu cầu sau:

- Kể được tên một số danh nhân Hải Dương xưa.
- Giới thiệu với các bạn về một vị danh nhân của quê hương em hoặc một vị danh nhân của tỉnh Hải Dương mà em biết.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
+ GD HS ý thức trân trọng, biết ơn và tích cực rèn luyện phát huy truyền thống tốt đẹp của dận tộc.
II. Đồ dùng dạy – học:

· Tài liệu, sách vở ghi chép,...
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	A. HĐ Khởi động

Quan sát tranh và nghe câu chuyện Cây cỏ nước Nam.

- GV giới thiệu bài: Danh nhân Hải Dương xưa 

B. Khám phá

Việc 1: Đọc đoạn giới thiệu và kể tên những danh nhân Hải Dương xưa.

B.  Tìm hiểu về một số danh nhân Hải Dương xưa.

Gợi ý

– Tên danh nhân;

– Quê quán;

– Một số đóng góp nổi bật.

GVKL: MẠC ĐĨNH CHI (1272 – 1346)

Mạc Đĩnh Chi là người thôn Lũng Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Thuở nhỏ, Mạc Đĩnh Chi thông minh, chăm chỉ học hành Ông đỗ Trạng nguyên dưới thời nhà Trần. Khi làm quan, ông nổi tiếng là trung thực và thanh liêm, hết lòng vì dân vì nước. Ông được vua Trần hai lần cử đi sứ nhà Minh. Để tưởng nhớ công lao của ông, sau khi ông mất, nhân dân lập đền thờ ở làng.

TUỆ TĨNH(1330 – 1400)

Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, quê ở thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng.Ông đỗ Thái học sinh thời Trần

nhưng không làm quan mà đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Những ngày đi tu, ông chuyên học thuốc, làm thuốc, chữa bệnh cứu người. Ông từng đi sứ Trung

Quốc và chữa khỏi bệnh cho vua, được phong là “Đại y Thiền sư”. Ông mất tại Trung Quốc.

NGUYỄN TRÃI(1380 – 1442)

Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại (nay thuộc thành phố Chí Linh). Ông đỗ Thái học sinh năm 20 tuổi. Nguyễn Trãi theo Lê Lợi đánh giặc Minh, lập

được nhiều chiến công. Sau khi thắng lợi, ông làm quan cho nhà Lê. Khi về già, ông xin về Côn Sơn (Chí Linh). Ông cũng là một nhà văn, nhà thơ với nhiều tác phẩm

có giá trị. Năm 1980, ông được UNESCO vinh danh là Danh nhân văn hoá thế giới.

NGUYỄN THỊ DUỆ (1574 - ?)

Nguyễn Thị Duệ quê ở làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh

(nay là phường Văn An, thành phố Chí Linh). Bà là người xinh đẹp, thông minh. Năm 1592, Nguyễn Thị Duệ theo gia đình lên Cao Bằng. Năm 1594, bà giả trai đi thi và đỗ Tiến sĩ. Bà là nữ Tiến sĩ duy nhất trong lịch

sử Việt Nam. Sau khi bị phát hiện, vua Mạc còn mời bà vào cung để dạy các phi tần rồi tuyển làm phi, phong là Tinh Phi có nghĩa là Bà Chúa Sao.

Việc 3: Quan sát hình ảnh dưới đây và thực hiện yêu cầu:

- Kể tên một số địa điểm được đặt theo tên danh nhân Hải Dương xưa.

- Việc đặt tên địa điểm theo tên danh nhân Hải Dương có ý nghĩa gì?

GV KL:

C. Hoạt động vận dụng

 
	-Hs nêu

-Hs lắng nghe

- HS đọc

-HĐ nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày

-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

-Hs thực hiện

-Đại diện Hs trình bày

-Hs khác nhận xét, bổ sung

-Hs lắng nghe

-Hs làm việc theo nhóm đôi

-Hs thực hiện

Giới thiệu với các bạn về một vị danh nhân của quê hương em hoặc một

vị danh nhân của tỉnh Hải Dương mà em biết.

Kể tên những đường phố, trường học, công trình công cộng khác được

đặt theo tên danh nhân mà em biết..
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Thứ Năm ngày 04 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng:                                 NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                     TIẾT 1: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

TIẾT 2:  TOÁN
Ôn tập về số tự nhiên (Trang 147)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết đọc,viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho 2,3, 5, 9.

- HS vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2, bài 3 (cột 1), bài 5.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng cách tính các bài toán chuyển động đều để giải các bài toán theo yêu cầu.

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

II. Đồ dùng dạy- học:  

  - GV: Bảng phụ, bảng nhóm 

  - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nêu dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi vở 
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

 - Biết đọc,viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

 - HS vận dụng kiến thức làm bài 1, bài 2, bài 3 (cột 1), bài 5.

* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ cặp đôi
- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp đọc cho nhau nghe mỗi số rồi nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số đó.

- GV nhận xét, kết luận

Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng. Yêu cầu HS nêu cách tìm

Bài 3(cột 1): HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS làm bài 

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.  
 Bài 5: HĐ cá nhân
 - Gọi HS đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS làm bài 

- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng
	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài

a) Đọc các số

70815: Bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm.

975806: Chín trăm bảy lăm nghìn tám trăm linh sáu.

5720800: Năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn tám trăm.

b) Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên

- Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

- Cả lớp làm vào vở, 1 HS chia sẻ kết quả:
a, Ba số tự nhiên liên tiếp:

998 ; 999 ; 1000

7999 ; 8000 ; 8001

66665 ; 66666 ; 66667

b, Ba số chẵn liên tiếp:

98 ; 100 ; 102                   996 ; 998 ; 1000
2998 ; 3000 ; 3002

c, Ba số lẻ liên tiếp:

77 ; 79 ; 81                  299 ; 301 ; 303
1999 ; 2001 ; 2003

- HS đọc

- HS cả lớp làm vào vở, 1HS lên bảng làm bài, chia sẻ cách làm:
1000  >  997

6987      <  10 087

            7500 : 10      =  750

- Tìm chữ số thích hợp để khi viết vào ô trống ta được:

- HS cả lớp làm vào vở, sau đó chia sẻ kết quả
a) 243; b) 207; c) 810; d) 465

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Cho HS nêu lại các dấu hiệu chia hết đã học
	- HS nêu

	- Về nhà tìm hiểu thêm các dấu hiệu chia hết cho một số khác, chẳng hạn như dấu hiệu chia hết cho 4, 8
	- HS nghe và thực hiện

+ Những số có hai chữ số cuối tạo thành một số chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4. 

+ Những số có 3 chữ số cuối tạo thành một số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 3: TIẾNG VIỆT

 Ôn tập giữa học kì II (Tiết 8)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố về kĩ năng viết thông qua bài tập làm văn.

- HS viết được một bài văn tả người có bố cục rõ ràng; đủ ý ( MB, TB, KB); thể hiện được những quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, tình cảm chân thật.
- Bồi duỡng khả năng viết văn miêu tả người.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng KT đã học để hoàn thành bài tập

+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+ HS tích cực học bài và làm bài. Yêu thích môn học, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
II. Đồ dùng dạy- học: Vở BTTV

III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu:  

  - HS viết được một bài văn tả người có bố cục rõ ràng; đủ ý ( MB, TB, KB); thể hiện được những quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, tình cảm chân thật.
 * Cách tiến hành:

HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài
- Gọi 2 HS đọc đề bài và gợi ý của tiết Viết bài văn tả người.

Đề bài: Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.
- Cả lớp đọc thầm đề.

- Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài :

  + Gạch chân các từ quan trọng trong đề bài.

+ Sau khi hiểu đề cần suy nghĩ để tìm ý, sắp xếp ý thành dàn ý. Dựa vào dàn ý đã xây dựng được, viết hoàn chỉnh bài văn tả người.

- Một vài HS  nêu ý kiến.

- HS nêu những điều cần giải thích (nếu có)

HĐ2: HS làm bài ( GV nhắc nhở giúp đỡ HS còn lúng túng)

3.Hoạt động vận dụng:

- GV nhận xét tiết học

- Yêu cầu HS về nhà chuẩn bị trước bài TLV tuần sau.

- HS nghe và thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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